	 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH


Số: 998/TB-BVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

	V/v mời báo giá dịch vụ 
thẩm định giá
	


Kính gửi: Các Công ty có chức năng thẩm định giá theo quy định pháp luật.
Để có cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) kính mời các đơn vị có đủ năng lực kinh nghiệm, điều kiện hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật hiện hành gửi báo giá dịch vụ thẩm định giá với các nội dung cụ thể như sau:
1. Thông tin đơn vị thông báo mời báo giá dịch vụ thẩm định giá:

- Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360

- Fax: 0203.3625256

- Mã số thuế: 5700391598
2. Nội dung yêu cầu thẩm định giá:

- Tài sản cần thẩm định: Theo phụ lục đính kèm

- Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở xây dựng giá để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Thời điểm thẩm định giá: Qúy II năm 2025

3. Yêu cầu về hồ sơ báo giá:


Các đơn vị tham gia báo giá vui lòng cung cấp các tài liệu sau:

- Thư chào giá (bảng báo giá chi tiết kèm nội dung công việc thực hiện). Trong thư chào giá phải có nội dung cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15).
- Hồ sơ năng lực công ty (bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá còn hiệu lực).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Các tài liệu chứng minh kinh nghiệm thẩm định các tài sản tương tự (Hợp đồng tương tự đã thực hiện…).

- Thời gian thực hiện dịch vụ: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Thời gian, địa điểm nhận báo giá:

- Thời gian gửi báo giá: Trước 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2025
- Địa chỉ nhận báo giá: Tổ nghiệp vụ đấu thầu phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh).
- Số điện thoại liên hệ: 02033.628.005 (Tổ nghiệp vụ đấu thầu).

5. Hình thức gửi báo giá:


Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về địa chỉ trên.


Lưu ý:


- Báo giá của đơn vị là căn cứ để Bệnh viện xem xét lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ theo quy định.


- Bệnh viện có quyền lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp hoặc từ chối mà không phải thông báo lý do.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia báo giá của Quý Công ty.


Trân trọng cảm ơn!

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);

- Lưu: VT, KHTH.
	
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt


PHỤ LỤC 
(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 998/TB-BVT ngày 09/04/2025)
	STT
	Tên hàng hóa
	Cấu hình tối thiểu sử dụng tham khảo lập dự toán
	Số lượng
	Đơn vị tính

	
	
	Ký mã hiệu
	Hãng sản xuất/Nhà cung cấp
	Xuất xứ
	Yêu cầu cấu hình, TSKT
	
	

	I
	Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát của hãng GE Healthcare, Model: Optima CT660

	1
	Bóng phát tia X
	D3187T
	GE BE PRIVATE LIMITED
	Ấn Độ
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	1
	Cái

	2
	Cáp điện cao thế
	5831483-11
	F AND F Co LTD
	Nhật Bản
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	1
	Cái

	3
	Cáp điện cao thế
	5831483-9
	F AND F Co LTD
	Hà Lan/

Nhật Bản
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	1
	Cái

	II
	Hệ thống máy chụp mạch của hãng Siemens, Model: Artis Zee Biplane-III

	4
	Bóng phát tia
	MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80-122GW 
	Siemens Healthineers AG
	Đức
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	1
	Cái

	5
	Biến trở 
	Potentiometer 
	Siemens Healthineers AG
	Mexico
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	1
	Cái

	III
	Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát/vòng quay của hãng Siemens, Model: SOMATOM Go.Now

	6
	Bóng phát tia
	CHRONON XTA Unit
	Siemens Healthineers AG
	Đức
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	1
	Cái

	7
	Bộ chổi quét
	Brushblock LP service part
	Siemens Healthineers AG
	Đức
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	1
	Cái


PHỤ LỤC 

CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 998/TB-BVT ngày 09/04/2025)
I. Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát của hãng GE Healthcare, Model: Optima CT660
	STT
	Tên hàng hóa
	Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu 

kỹ thuật cơ bản

	1
	Bóng phát tia X
	- Tương thích với Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát.
- Model: Optima CT660
- Hãng sản xuất: GE Healthcare

- Xuất xứ: Mỹ 

- Hàng hóa mới 100%

* Thông số kỹ thuật cơ bản:

* Lõi bóng tiêu điểm kép
- Tiêu điểm nhỏ:

+  0.9 x 0.7 theo tiêu chuẩn IEC 60336:2005

+  0.7 x 0.6 theo tiêu chuẩn IEC 60336:1993

- Thông số tải: 120kV, 100mA

- Tiêu điểm lớn

+ 1.2 x 1.1 theo tiêu chuẩn IEC 60336:2005

+ 0.9 x 0.9 theo tiêu chuẩn IEC 60336:1993

+ Thông số tải: 120kV, 300mA

- Góc Anode: 7o

- Thông số nhiệt

* Anode:

- Khả năng trữ nhiệt tối đa của Anode: 4.7 MJ

- Công suất: 72kW

* Bóng:

- Khả năng trữ nhiệt tối đa của bóng: 7.4 MJ

- Công suất tản nhiệt liên tục tối đa: 4.8 kW (công suất tản nhiệt liên tục tối đa của Anode 3.5 kW)

* Vỏ bóng:

- Điện áp tối đa anode - cathode: 140kV

- Hệ số dòng rò kĩ thuật: 140 kV, 25 mA

- Độ dày vỏ bóng tối thiểu ở mức 70kV: 4.8mm Nhôm tương đương.

- Trường chụp: 40mm

	2
	Cáp điện cao thế
	-  Cáp điện cao thế có gắn đầu nối, cách điện bằng plastic, 75kVDC tương thích với Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát

- Model: Optima CT660
- Hãng sản xuất: GE Healthcare

- Xuất xứ: Mỹ 

- Hàng hóa mới 100%


+ Thời gian bảo hành: Đối với bóng phát tia X: Bảo hành tối thiểu 01 năm hoặc 6.000 ca chụp tùy điều kiện nào đến trước theo phương thức pro-rata:

+ Đơn vị sẽ thay thế miên phí 01 bóng mới cho khách hàng nếu bóng hư trong vòng 3 tháng hoặc 500 ca chụp (bệnh nhân) sau khi sử dụng tùy điều kiện nào đến trước.

+ Nếu bóng bị hư trong vòng 501 đến 6000 ca chụp sau khi sử dụng (trước 1 năm), Công ty sẽ thay thế một bóng ới cho khách hàng và khách hàng phải trả tiền bóng mới theo phương thức pro-rata với các tính như sau:

	Trị giá bóng x Số ca chụp thực tế đã sử dụng

	6000(Số ca chụp bảo hành)


+ Đối với linh kiện khác bảo hành 90 ngày kể tử ngày bàn giao nghiệm thu linh kiện.

+ Đơn vị trúng thầu có trách nhiệm thu hồi các linh kiện hỏng sau khi thay thế linh kiện mới.
II. Hệ thống máy chụp mạch của hãng Siemens, Model: Artis Zee Biplane-III; Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát/vòng quay của hãng Siemens, Model: SOMATOM Go.Now
	STT
	Tên vật tư, linh kiện thay thế
	Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu 

kỹ thuật cơ bản

	I
	Hệ thống máy chụp mạch của hãng Siemens, Model: Artis Zee Biplane-III

	1
	Bóng phát tia
	- Tương thích với Hệ thống máy chụp mạch (DSA), model: Artis Zee Biplane-III, hãng sản xuất: Siemens.

- Hàng hóa mới 100%.

- Năm sản xuất: từ 2024 trở đi.

* Thông số kỹ thuật cơ bản:

· Điện áp tiếp xúc tối đa (IEC 60613): 125 kV

· Tiêu điểm (IEC 60336):

· 0.3 mm

· 0.6 mm x 0.6 (tối ưu hóa)

· 1.0 mm

· Công suất danh nghĩa:

· Với công suất danh nghĩa của anode nhiệt = 300 W:

· 17 kW (tiêu điểm nhỏ)

· 38 kW (tiêu điểm trung bình)

· 80 kW (IEC 60613:1989) (tiêu điểm lớn)

· Công suất danh nghĩa khi anode nhiệt = 0 W:

· 19 kW

· 42 kW

· 93 kW (IEC 60613:1989)

· Công suất đầu vào danh nghĩa của anode X-quang:

· 19 kW

· 39 kW

· 85 kW (IEC 60613:2010)

· Góc anode: 12°

3. Hệ thống làm mát

· Hàm nhiệt tối đa của anode: 2.500.000 J (3.375.000 HU)

· Hàm nhiệt tối đa của ống X-quang: 3.600.000 J (4.900.000 HU)

· Công suất làm lạnh tối đa của anode: 400.000 J/phút (540.000 HU/phút) / 6667 W

· Tản nhiệt liên tục tối đa của hệ thống ống: tối đa 2900 W

· Xoay anode: 150 Hz (dòng điện 3 pha)

4. Các thông số khác

· Dòng anode đối với chế độ soi huỳnh quang xung:

· 250 mA (trọng tâm nhỏ)

· 66 mA (trọng tâm nhỏ hơn)

· Dòng anode tối đa khi chụp nhanh: 800 mA (trọng tâm lớn)

· Công suất đầu vào anode:

· 10 phút: 4000 W

· 20 phút: 3000 W

· Trên 30 phút: 2500 W

· Lọc tổng (IEC 60601-1-3): ≥ 2,5 mm Al

	2
	Biến trở 
	- Tương thích với Hệ thống máy chụp mạch (DSA), model: Artis Zee Biplane-III, hãng sản xuất: Siemens.

- Hàng hóa mới 100%.

* Thông số kỹ thuật cơ bản:

Chức năng: Biến trở dùng để xác định vị trí

Điện áp đầu vào 10V.

	II
	Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát/vòng quay của hãng Siemens, Model: SOMATOM Go.Now

	1
	Bóng phát tia
	- Tương thích với Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát/vòng quay Model: SOMATOM Go.Now, hãng sản xuất: Siemens
- Hàng hóa mới 100%

* Thông số kỹ thuật cơ bản:

· Công suất danh định đầu vào của anode tại công suất nhiệt tham chiếu 200W:

· F1: 21 kW

· F2: 34 kW

· Khả năng trữ nhiệt tối đa của Anode: 2.600.000 J (3.500.000 HU)

· Vật liệu phủ Anode: Rhenium - tungsten

· Vật liệu bia: Rhenium, tungsten, molybdenum-alloy, graphite

· Công suất đầu vào liên tục của Anode: 2,5 kW

· Điện áp danh định: 140 kV

· Tần số quay Anode: 150 Hz 

· Dòng đốt nóng dây tóc cathode tối đa: 8,5 A

2. Tổ hợp bóng phát tia

· Hiệu suất tỏa nhiệt tối đa liên tục: 3.100 W

· Góc Anode (so với trục tham chiếu): 8°

· Tiêu điểm danh định:

· F1: 0,8 x 0,4

· F2: 0,8 x 0,7

· Công suất chụp CT danh định:

· F1: 21 kW

· F2: 29 kW

· Bộ lọc giảm liều cố định: ≥ 5,5 mm Al / 140 kV


+ Phụ tùng mới được bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày thay mới (thể hiện trên Báo cáo dịch vụ).

+ Bóng phát tia CHRONON XTA Unit được bảo hành tối thiểu 06 tháng hoặc tối đa 55.000ss kể từ ngày thay mới (thể hiện trên Báo cáo dịch vụ), tùy điều kiện nào xảy ra trước.

+ Bóng phát tia MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80-122GW được bảo hành tối thiểu 12 tháng hoặc tối đa 80.000LU kể từ ngày thay mới (thể hiện trên Báo cáo dịch), tùy trường hợp nào xảy ra trước.

+ Đơn vị trúng thầu có trách nhiệm thu hồi các linh kiện hỏng sau khi thay thế linh kiện mới.
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